
 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1 -  LỨA TUỔI NHÀ TRẺ  24 - 36 THÁNG 

Thời gian thực hiện: Từ ngày 5/ 1  đến ngày 30 / 1 / 2026 

Giáo viên: Nguyễn Thị Hoài Thu (Tuần 1, 3) – Nguyễn Thị Mây ( Tuần 2, 4) 

Hoạt động Tuần I 

(Từ 5 – 9/1) 

Hoa hồng 

Tuần II 

(Từ 12/1 - 16/1) 

Quả chuối 

Tuần III 

(Từ 19/1 – 23/1) 

Quả cà chua 

Tuần IV 

(Từ 26/1 - 30/1) 

Quả cam 

Đánh giá 

MT 

 

Đón trẻ 

 

 

 

TD sáng 

 

 

 

 

 

 

Trò chuyện 

 

* Cô đón trẻ: Cô vui vẻ trao đổi với phụ huynh tình hình của trẻ để nắm bắt được tình hình của trẻ (về 

sức khỏe, về tâm lý của trẻ, thói quen của trẻ, sở thích của trẻ) 

 - Cô ân cần niềm nở tạo sự thân thiện gần gũi với trẻ giúp trẻ vui vẻ tâm lý thỏa mái khi đến lớp  

 - Quan tâm đến sức khỏe của trẻ, dạy trẻ cách chào bố mẹ, cô giáo khi đến lớp.  

* Thể dục sáng:  
- Trẻ tập cùng cô theo băng đĩa nhạc nhà trường ( Quan sát cô tập và tập cùng cô).  

- Khởi động: Làm vận động nhẹ nhàng theo nhạc. 

- Trọng động: Tập theo bài hát “ Chú ếch con” 

- Thể dục nhịp điệu: Dân vũ “Việt nam ơi!” 

- Trò chơi vận động vui nhộn theo nhạc. 

- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập. 

* MTĐG:  

- TC: 4, 8 

- NN: 25 

- 

TCKNX

H: 34, 42  

 

 Tiếp tục hướng dẫn trẻ kỹ năng chào hỏi lễ phép, cất ba lô(Ứng dụng ppMontessory) 

- Cho trẻ nghe các bài hát về các loài hoa, tết Nguyên Đán. Trò chuyện đàm thoại với trẻ về các chủ đề 

trong tháng.  

- Trò chuyện với trẻ về hoa hồng: Tên gọi, đặc điểm, màu sắc, cách chăm sóc các loài hoa,tác 

dụng....(MT 34) 

- Trò chuyện về quả chuối: tên gọi, đặc điểm nổi bật, cách ăn chuối, lợi ích của hoa quả đối với sức 

khỏe….. 

- Trò chuyện về quả cà chua, tên gọi, đặc điểm nổi bật, màu sắc, hình dạng, … 

-  Trò chuyện về quả cam: tên gọi, đặc điểm nổi bật, lợi ích của hoa quả đối với sức khỏe….. 



Chơi 

– tập 

có  

chủ  

đích 

T2 

 

Âm nhạc: 

NDTT: NH: Em là bông 

hồng nhỏ 

VĐTN: Bóng tròn to 

( Lưu tại KHGD tháng 1 

năm  học 2024-2025)  

 

Âm nhạc: 

NDTT: DH: Quả 

NDKH: NH: Vườn cây 

của bé 

( Lưu tại KHGD tháng 1 

năm  học 2024-2025) 

 

  Âm nhạc: 

NDTT: DH: Bắp cải 

xanh 

TCAN: Đi theo tiếng 

trống. 

( Lưu tại KHGD tháng 

2 năm  học 2024-2025) 

Âm nhạc: 

NDTT: DH: Nụ cười 

của bé 

NDKH: NH: Khi bé 

cười 

( Lưu tại KHGD tháng 

2 năm học 2024-2025) 

 

 

T3 HĐNB: 

NBTN:  Hoa hồng 

 

HĐNB: 

NBTN:  Quả chuối 

( Lưu tại KHGD tháng 1 

năm học 2024-2025) 

HĐNB: 

NBTN: Quả cà chua  

( Lưu tại KHGD tháng 

2 năm học 2024-2025) 

HĐNB: 

NBTN: Quả cam 

( Lưu tại KHGD tháng 

2 năm học 2024-2025) 

T4 Thể dục: 

VĐCB: Tung bóng bằng 

2 tay  

  TCVĐ: Thổi bong bóng  

Thể dục: 

  VĐCB: Bò Có mang vật 

trên lưng. 

 TCVĐ: Thỏ đi tắm nắng  

( MT 4) 

( Lưu tại KHGD tháng 1 

năm học 2024-2025) 

Thể dục: 

  VĐCB: Bật xa bằng 2 

chân. 

 TCVĐ: Lăn bóng 

Thể dục: 

VĐCB: Bật qua vạch 

kẻ 

  TCVĐ: Kéo cưa lửa 

xẻ 

( Lưu tại KHGD tháng 

2 năm học 2024-2025) 

T5 Tạo hình : 

In bông hoa từ rau củ 

quả 

Tạo hình : 

Tô màu quả chuối 

(Mẫu) 

( Lưu tại KHGD tháng 1 

năm học 2024-2025) 

 

Tạo hình : 

Tô màu quả cà chua 

(SGK) 

( Lưu tại KHGD tháng 

2 năm hoạc 2024-2025) 

Tạo hình: 

Năn quả cam 

( Lưu tại KHGD tháng 

2 năm học 2024-2025) 

T6 Văn học: 

Truyện: Đôi bạn nhỏ. 

 (Thể loại trẻ đã biết) 

(MT 25) 

( Lưu tại KHGD tháng 1 

năm  học 2024-2025) 

Văn học: 

Truyện: Khỉ con ăn chuối 

(Thể loại trẻ chưa biết) 

 

( Lưu tại KHGD tháng 1 

năm học 2024-2025) 

Văn học: 

Truyện: 1,2,3,4 quả cà 

chua căng tròn. 

 (Thể loại trẻ chưa biết) 

( Lưu tại KHGD tháng 

2 năm hoạc 2024-2025) 

 

Văn học: 

Thơ: Quả cam 

(Thể loại trẻ chưa biết) 

( Lưu tại KHGD tháng 

2 năm  học 2024-2025) 

 



Tiếp tục hướng dẫn trẻ kĩ năng: Cách đứng lên, cách ngồi ghế(Ứng dụng PPMontessory) 

 

HĐNT 

 

 

 

 

 

 

 

* HĐCCĐ: Quan sát cây hoa hồng, quan sát bông hoa hồng, quan sát vườn trường, quan sát cây hoa lan, 

quan sát khu trải nghiệm.  

* HĐCCĐ : Quan sát cây chuối, quan sát  nải chuối, quan sát quả chuối, quan sát cây cau cảnh, quan sát 

thời tiết trong ngày. 

* HĐCCĐ: Quan sát vườn trường, quan sát quả cà chua, quan sát lá cây, quan sát khu trải nghiệm, quan 

sát góc cây xanh. 

* HĐCCĐ: Quan sát quả cam, quan sát cách ăn quả cam, quan sát cách vắt nước cam, quan sát đồ chơi 

trong sân trường, quan sát vườn trường. 

- TCVĐ: Kéo co, nhảy là cò, nu na nu nống, bóng tròn to, bong bóng xà phòng. 

- TCVĐ: Ô tô nhỏ và những chú chim xinh, lăn bóng, bắt bướm, lái xe ô tô, chi chi chành chành 

- TCVĐ:  Mèo đuổi chuột, bóng nắng, chạy theo bắt thỏ, trời nắng trời mưa, 

- TCVĐ:  Ô tô nhỏ và những chú chim xinh, lăn bóng, bắt bướm, lái xe ô tô.  

* Chơi tự do: Các đồ chơi có trong sân trường. 

Tiếp tục hướng dẫn trẻ kĩ năng nhặt lá vàng, rác bỏ vào thùng rác. 

Chơi tập có 

chủ đích 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * Tuần 1: Bé nhận biết: (TT): Nhận biết hoa hồng.  

+ Hướng dẫn kỹ năng mới: Hướng dẫn trẻ kỹ năng phân biệt hoa hồng với các loài hoa khác. 

+ Chuẩn bị: Các loại hoa: Hoa cúc, hoa hồng, hoa ly….  

* Tuần 2 : Văn học ( TT) : Trẻ xem sách, tranh ảnh về các loại quả. 

+ Chuẩn bị :Tranh ảnh về các loại quả, truyện tranh.    

+ Kĩ năng chơi : Trẻ vào góc lật từng trang sách, xem tranh ảnh về các loại quả.   

* Tuần 3 : Góc trò chơi thao tác vai: (TT): Chăm sóc em búp bê: Lau mặt, mặc quần áo.  

+ Chuẩn bị : Búp bê, khăn lau mặt, quần áo búp bê...(MT 42) 

+ Kỹ năng chơi : Trẻ có kỹ năng chăm sóc em búp bê: Lau mặt, mặc quần áo cho em búp bê. 

* Tuần 4 : Tạo hình: ( TT): Dán quả cam 

+ Chuẩn bị : Giấy A4, giấy màu, hồ dán,... 

+ Kĩ năng chơi : Trẻ biết dùng ngón tay trỏ chấm hồ vào mặt trái của quả cam để dán. 

* Các góc khác:  

- Góc kỹ năng: Chuyển vật thể bằng thìa to, chyển vật thể bằng tay ( Ứng dụng PP Montessory)  

- Góc âm nhạc : Cho trẻ nghe các bài hát về chủ đề trong tháng. 



 

 

- Góc HĐVĐV: Chơi lồng hộp, xâu vòng màu vàng, xanh, đỏ, xâu xen kẽ 3 màu . 

- Góc vận động : Trẻ đi trong đường hẹp, đi trong đường ngoằn, đi có mang vật trên tay  

 Tiếp tục hướng dẫn trẻ lấy, cất đồ dùng đúng nơi quy định  

 

Vệ sinh ăn 

ngủ trưa 

 

 

- Trẻ ăn cơm, ăn được các thức ăn khác nhau. ( MT 8) 

- Cho trẻ xúc miệng nước muối sau khi ăn ăn  

- Cô quan tâm tới trẻ khó ngủ 

- Tập nói với người lớn khi có nhu cầu: Ăn, ngủ, đi vệ sinh…  

- Làm được một số việc với sự yêu cầu và sự giúp đỡ của người lớn: Lấy nước uống, tự xúc cơm ăn, đi vệ 

sinh đúng nơi quy định. 

 

 

Hoạt động 

chiều  

Tiếp tục hướng dẫn trẻ biết rửa mặt, lau miệng, rửa tay, lau tay.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động chiều  
* HDTC: Bong bóng xà phòng, lăn bóng, chuyền bóng, trời nắng trời mưa 

* HDTC: Ai đoán giỏi, hãy đoán xem, cái gì biến mất, 5 con cua đá 

* HDTC: Nu na nu nống, chi chi chành chành, Ai đoán giỏi, hãy đoán xem 

* HDTC: Bong bóng xà phòng, lăn bóng, chuyền bóng, trời nắng trời mưa 

* Ôn các hoạt động đã học : 

+ Thơ: Quả cam 

+ Truyện: Đôi bạn nhỏ; Khỉ con ăn chuối; 1,2,3,4 quả cà chua căng tròn. 

+ Âm nhạc:   

+ DH: Quả; Bắp cải xanh; Nụ cười của bé 

+ VĐTN: Bóng tròn to;  

+ NH: Vườn cây của bé; Khi bé cười. 

* Luyện kỹ năng: Cách gấp khăn; Cách mặc, cởi áo; Cách cởi tất, đi tất; Cách lấy hỉ mũi, lau mũi 

* Chơi theo ý thích. Thứ 6: Biểu diễn văn nghệ - nêu gương - bé ngoan. 

Chủ đề sự 

kiện có liên 

quan 

 

Hoa hồng 

 

Quả chuối 

 

Quả cà chua 

 

Quả cam 

 

 ......................................................................................................................................................................... 



 

NGƯỜI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH                                                                                     TM BGH 

            Giáo viên lớp D1                                                                                             PHÓ HIỆU TRƯỞNG  

 

 

    Tuần 1,3                               Tuần 2,4 

 

 

 

Ng Thị Hoài Thu            Nguyễn Thị Mây 

Đánh giá 

kết quả 

thực hiện  
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